
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm 

nông, lâm, 

thủy sản. 

15 (mười 

lăm) ngày, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Thẩm quyền của Sở An toàn 

thực phẩm 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản (trừ cơ sở sản xuất ban 

đầu): Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Sở An toàn thực phẩm (số 

18 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

2. Thẩm quyền của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất ban 

đầu về sản xuất muối: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường (số 176 

Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 

700.000 đồng/ 

cơ sở 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2010 của Quốc hội. 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định việc thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

quy định thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm  thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất ban 

đầu về thủy sản; tàu cá có chiều 

dài từ 15 mét trở lên; cảng cá; cơ 

sở sản xuất nước đá thuộc cảng cá; 

cơ sở nuôi trồng thủy sản): Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (số 

126GH Phan Đăng Lưu, phường 

Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

-  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất ban 

đầu trong lĩnh vực chăn nuôi, thú 

y; cơ sở giết mổ động vật tập 

trung: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

(Số 151 Lý Thường Kiệt, phường 

Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất ban 

đầu trong lĩnh vực trồng trọt: Bộ 

nông thôn.  

- Điều 3 Thông tư số 17/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 2309/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc công bố thủ 

tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về quy định chức năng, nhiệm 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật (Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Đường Lê Lợi, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Số 04 đường Nguyễn Tất 

Thành,  Phường Bà Rịa, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 

Sở An toàn thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2 Cấp Giấy 

chứng nhận lưu 

hành tự do 

(CFS) đối với 

hàng hóa xuất 

khẩu thuộc 

phạm vi quản 

lý của Bộ 

Nông nghiệp 

và Môi trường 

03 (ba) ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

được đầy đủ 

hồ sơ đăng 

ký cấp CFS 

đúng quy 

định. 

1. Thẩm quyền của Sở An toàn 

thực phẩm 

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (CFS) đối với trường hợp 

danh mục sản phẩm/nhóm sản 

phẩm thực phẩm; hàng hóa theo 

quy định tại Phụ lục III Nghị định 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật An toàn thực phẩm: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Sở An toàn thực phẩm (số 18 Cách 

Mạng Tháng Tám, phường Bến 

- Phí thẩm định 

và chứng nhận 

mậu dịch tự do 

(FSC), giấy 

chứng nhận sản 

phẩm thuốc 

(CPP), các giấy 

chứng nhận thuốc 

thú y để xuất 

khẩu: 

180.000 đồng/01 

loại thuốc. 

- Phí thẩm định 

cấp giấy chứng 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương.  

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường (mục 

1 Phụ lục VI). 

- Điều 4 Thông tư số 17/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh). 

2. Thẩm quyền của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (CFS) đối với trường hợp 

danh mục hàng hóa trong lĩnh vực 

trồng trọt và bảo vệ thực vật (gồm: 

Giống cây trồng; Vật tư nông 

nghiệp, phân bón; Sản phẩm trong 

sản xuất, thu hoạch sản phẩm 

trồng trọt; Phụ gia, hóa chất sử 

dụng trong nông nghiệp, thuốc bảo 

vệ thực vật): Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật (Số 10 Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (CFS) đối với trường hợp 

danh mục hàng hóa trong lĩnh vực 

chăn nuôi, thú y (giống vật nuôi, 

gia súc, gia cầm, vật nuôi; Vật tư 

nông nghiệp; Thức ăn, nguyên liệu 

sản xuất thức ăn chăn nuôi; Sản 

phẩm trong nuôi trồng; Phụ gia, 

hóa chất sử dụng trong nông 

nghiệp, thuốc thú y, thuốc thú y 

nhận thức ăn chăn 

nuôi lưu hành tự 

do tại Việt Nam: 

350.000 đồng/01 

sản phẩm/lần. 

- Theo quy định 

hiện hành. 

          

lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công tác thú 

y. 

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 

31/3/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong chăn nuôi; 

- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 

Sở An toàn thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủy sản): Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y (151 Lý Thường Kiệt, 

phường Minh Phụng, Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (CFS) đối với trường hợp 

danh mục hàng hóa trong lĩnh vực 

thủy sản và kiểm ngư (giống thủy 

sản; thức ăn thủy sản, chất bổ 

sung vào thức ăn thủy sản; chế 

phẩm sinh học, hóa chất xử lý, cải 

tạo môi trường dùng trong nuôi 

trồng thủy sản); dụng cụ, thiết bị 

chuyên dùng trong nuôi trồng thủy 

sản: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Chi cục Thủy sản và Kiểm 

ngư (số 126GH Phan Đăng Lưu, 

phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Đường Lê Lợi, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Số 04 đường Nguyễn Tất 

Thành,  Phường Bà Rịa, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Sửa đổi, bổ 

sung/ cấp lại 

Giấy chứng 

nhận lưu hành 

tự do (CFS) 

đối với hàng 

hóa xuất khẩu 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Nông nghiệp 

và Môi trường 

03 (ba) ngày 

làm việc 

1. Thẩm quyền của Sở An toàn 

thực phẩm 

- Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

đối với trường hợp danh mục sản 

phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; 

hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 

III Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Sở An toàn thực phẩm (số 

18 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

2. Thẩm quyền của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

đối với trường hợp danh mục hàng 

hóa trong lĩnh vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật (gồm: Giống cây 

trồng; Vật tư nông nghiệp, phân 

bón; Sản phẩm trong sản xuất, thu 

hoạch sản phẩm trồng trọt; Phụ 

gia, hóa chất sử dụng trong nông 

Không quy định - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương.  

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường (mục 

2 Phụ lục VI). 

- Điều 5 Thông tư số 17/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân cấp quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Quyết định số 2309/QĐ-BNNMT 

ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc công bố thủ 

tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND 

ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về quy định chức năng, nhiệm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật): Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật (Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

- Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

đối với trường hợp danh mục hàng 

hóa trong lĩnh vực chăn nuôi, thú 

y (giống vật nuôi, gia súc, gia cầm, 

vật nuôi; Vật tư nông nghiệp; 

Thức ăn, nguyên liệu sản xuất 

thức ăn chăn nuôi; Sản phẩm 

trong nuôi trồng; Phụ gia, hóa 

chất sử dụng trong nông nghiệp, 

thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản): 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

(151 Lý Thường Kiệt, phường Minh 

Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

đối với trường hợp danh mục hàng 

hóa trong lĩnh vực thủy sản và 

kiểm ngư (giống thủy sản; thức ăn 

thủy sản, chất bổ sung vào thức ăn 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 

Sở An toàn thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủy sản; chế phẩm sinh học, hóa 

chất xử lý, cải tạo môi trường 

dùng trong nuôi trồng thủy sản); 

dụng cụ, thiết bị chuyên dùng 

trong nuôi trồng thủy sản: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi 

cục Thủy sản và Kiểm ngư (số 

126GH Phan Đăng Lưu, phường 

Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Đường Lê Lợi, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Trung tâm phục vụ hành chính 

công (Số 04 đường Nguyễn Tất 

Thành,  Phường Bà Rịa, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 
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